
TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 LỚP 4-5 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 24: PTGT đường bộ, đường sắt. Luật lệ 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 23/02/2026 đến ngày 27/02/2026 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT58) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT42) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- BẬT NHẢY 

TỪ TRÊN 

CAO XUỐNG 

(MT29) 

- BÉ CHẤP 

HÀNH LUẬT 

GIAO THÔNG 

(MT71) 

- EM ĐI QUA 

NGÃ TƯ 

ĐƯỜNG PHỐ 

(MT152, 

MT162) 

- TRUYỆN 

"QUA 

ĐƯỜNG" 

(MT125, 

MT126) 

- BÉ NHẬN 

BIẾT ĐÚNG 

SAI KHI 

THAM GIA 

GIAO THÔNG 

(SEL) 

(MT58) 

Chơi ngoài 

trời 

-  Giáo dục Lễ 

giáo: Biết lễ 

phép với người 

lớn     - Rồng 

rắn lên mây   - 

Chơi tự do   

(MT118) 

-  Người tài xế 

giỏi    - Chơi tự 

do 

(MT71) 

-   Đọc thơ đèn 

giao thông - 

Đoán đúng    - 

Chơi tự do   

(MT134) 

-  Đi chợ   - 

 Chơi tự do  

(MT71) 

-  Bài 5: Em tập 

thói quen chải 

răng và chải 

răng đúng 

phương pháp- 

Chơi tự do 

(MT86) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC PHÂN VAI * Trò chơi: Bán hàng * Trò chơi: Nấu ăn 

- GÓC HỌC TẬP * Trò chơi: Tô màu chữ số * Trò chơi: Xem tranh 

- GÓC THIÊN NHIÊN * Trò chơi: Chăm sóc cây xanh * Trò chơi: Nước bốc hơi 

- GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi: Xây bến xe * Trò chơi: Xây nhà ga 

- GÓC NGHỆ THUẬT* Trò chơi:  Vẽ ô tô * Trò chơi: Biễu diễn bài hát: Qua 

ngã tư đường phố 

(MT71, MT88, MT90, MT116, MT120, MT125, MT126) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT42) 

Ngủ - NGỦ TRƯA (MT52) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT42) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Giáo dục 

ATGT 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT71) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Thực hiện vở 

năng khiếu 

(MT120) 

- Thực hiện học 

phẩm 

- Giáo dục 

KNS: Tránh 

những vật nguy 

hiểm      

(MT58) 

- Hát "Đường 

em đi" 

- Dạy trẻ biết 

bảo vệ quyền 

lợi cho bạn 

(MT55) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- VĂN NGHỆ 

CUỐI TUẦN 

(MT154, 

MT162) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT138) 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 25: PTGT đường thủy, Luật lệ 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 02/03/2026 đến ngày 06/03/2026 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT55) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT42) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- BẬT TÁCH 

KHÉP CHÂN 

QUA 5 Ô 

(MT30) 

- NHẬN BIẾT 

PHƯƠNG 

TIỆN GIAO 

THÔNG 

ĐƯỜNG 

THỦY 

(MT58) 

- THƠ "CÔ 

DẠY CON" 

(MT138) 

- HÁT "EM ĐI 

CHƠI 

THUYỀN" 

(MT152) 

- KNS: BẢO 

VỆ BẢN 

THÂN THEO 

QUY TẮC 5 

NGÓN TAY 

(MT139) 

Chơi ngoài 

trời 

- Vẽ bằng phấn 

tàu, thuyền 

  Lộn cầu vồng 

 Chơi tự do  

(MT58) 

- Hát: bạn ơi có 

biết không 

   Trốn tìm   

 Chơi tự do 

(MT152) 

- TC về ptgt 

đường thủy  

Chơi mèo đuổi 

chuột Chơi đồ 

chơi ngoài trời 

(MT52) 

-  Hát “Lá 

thuyền ước 

mơ”  Thắc thả 

thuyền   Chơi 

tự do  

(MT152, 

MT154) 

- Bật vào ô 

 Chèo thuyền 

 Chơi tự do  

(MT35) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC THIÊN NHIÊN * Trò chơi: Chăm sóc cây xanh * Trò chơi: Nước bốc hơi 

- GÓC XÂY DỰNG * Trò chơi: Xây bến xe * Trò chơi: Xây nhà ga 

- GÓC NGHỆ THUẬT * Trò chơi:  Vẽ ô tô * Trò chơi: Biễu diễn bài hát: Qua 

ngã tư đường phố 

- GÓC PHÂN VAI * Trò chơi: Bán hàng * Trò chơi: Nấu ăn 

- GÓC HỌC TẬP * Trò chơi: Tô màu chữ số * Trò chơi: Xem tranh 

(MT92, MT139, MT142, MT150, MT152, MT158, MT165) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT42) 

Ngủ -  NGỦ TRƯA (MT49, MT52) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT42) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Hát vận động 

bài: em đi chơi 

thuyền  

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT152) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- Giáo dục 

ATGT: khi đi 

PTGTĐT phải 

mặc áo phao  

(MT58) 

- Xem tranh 

ảnh PTGT 

đường thủy 

- Giáo dục lễ 

giáo: Biết chào 

hỏi và cách 

giao tiếp   

(MT118) 

- Thơ "Tàu 

thủy" 

- Thực hiện vở 

năng khiếu   

(MT120) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT152, 

MT154) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ  (MT138) 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 26: PTGT đường hàng không. Luật lệ 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 09/03/2026 đến ngày 13/03/2026 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ (MT55) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT42) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- ĐI TRÊN 

VẠCH KẼ 

THẲNG TRÊN 

SÀN 

(MT11) 

- CÙNG BÉ 

KHÁM PHÁ 

GIAO THÔNG 

ĐƯỜNG 

HÀNG 

KHÔNG 

(MT58) 

- THƠ "TẬP 

GẤP MÁY 

BAY" 

(MT71) 

- EM LÀM PHI 

CÔNG NHÍ 

(MT118) 

- STEAM 

THIẾT KẾ 

MÁY BAY 

TRỰC 

THĂNG 

(MT103) 

Chơi ngoài 

trời 

- Vẽ bằng phấn 

PTGT đường 

hàng không  

 Rồng rắn lên 

mây Chơi tự 

do   

(MT58) 

-  Gấp máy 

bay Thả máy 

bayChơi tự do  

(MT52) 

- Chuyền bóng 

qua 

đầu  Truyền 

tinChơi tự do   

(MT55) 

-  Thơ "Em đi 

máy bay"TC: 

Lộn cầu 

vòng Chơi tự 

do  

(MT106) 

- Giải đố 

PTG Chơi 

"Trốn 

tìm" Chơi tự do 

(MT52) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC NGHỆ THUẬT * Trò chơi:  Vẽ ô tô * Trò chơi: Biễu diễn bài hát: Qua 

ngã tư đường phố 

- GÓC XÂY DỰNG * Trò chơi: Xây bến xe * Trò chơi: Xây nhà ga 

- GÓC THIÊN NHIÊN * Trò chơi: Chăm sóc cây xanh * Trò chơi: Nước bốc hơi 

- GÓC PHÂN VAI * Trò chơi: Bán hàng * Trò chơi: Nấu ăn 

- GÓC HỌC TẬP * Trò chơi: Tô màu chữ số * Trò chơi: Xem tranh 

(MT106, MT108, MT118, MT131, MT134, MT147, MT154) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT42) 

Ngủ -  NGỦ TRƯA (MT55) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT42) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- Hát vận động 

bài: Anh phi 

công ơi   

(MT152, 

MT154) 

- LÀM 

QUEN 

TIẾNG 

ANH 

- Giáo dục 

ATGT: đi 

máy bay 

thắt dây an 

toàn    

(MT58) 

-  Trò chuyện về một 

số PTGT đường hàng 

không  

- BẢO VỆ BẢN 

THÂN KHI CHƠI 

NHỮNG ĐỒ CHƠI 

CÓ THỂ GÂY NGUY 

HIỂM 

(MT58) 

-   Chơi tự 

do 

- THỰC 

HIỆN VỞ 

NĂNG 

KHIẾU 

(MT116) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần  

(MT152, 

MT154) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT138) 



  TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              LỚP 4-5 TUỔI 02 ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC 

         Mỹ lộc, ngày 25 tháng 1 năm 2026 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 24: PTGT đường bộ, đường sắt. Luật lệ 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 23/02/2026 đến ngày 27/02/2026 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN (MT58) 

Ăn sáng - ĂN SÁNG (MT49) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- ĐI TRÊN 

VẠCH KẺ 

THẲNG TRÊN 

SÀN  

(MT11) 

- GỘP 2 NHÓM 

ĐỐI TƯỢNG 

TRONG PHẠM 

VI 4 VÀ ĐẾM  

(MT88, MT90) 

- EM ĐI QUA 

NGÃ TƯ 

ĐƯỜNG PHỐ  

(MT152) 

- GIÚP BÀ  

(MT108) 

- LÀM CỘT 

ĐÈN GIAO 

THÔNG 

(STEAM)  

(MT103) 

Chơi ngoài 

trời 

- Đọc thơ đèn 

giao thông 

- Đoán đúng  

- Chơi tự do  

(MT142) 

- Giáo dục lễ 

giáo: Biết lễ 

phép với người 

lớn 

- Rồng rắn lên 

mây 

- Chơi tự do  

(MT118) 

- Hát ngã tư 

đường phố 

- Đi chợ  

- Chơi tự do  

(MT71) 

- Kể chuyện 

“Qua đường” 

- TC: Làm đoàn 

tàu 

- Chăm sóc cây 

xanh sân trường.  

(MT125) 

- Vẽ PTGT 

đường bộ trên 

sân trường 

- TC: Đi xe buýt 

- Chơi tự do, vs 

vào lớp 

(MT158) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC HỌC TẬP* Trò chơi: Tô màu chữ số* Trò chơi: Xem tranh  

- GÓC PHÂN VAI* Trò chơi: Bán hàng* Trò chơi: Nấu ăn  

- GÓC NGHỆ THUẬT* Trò chơi:  Vẽ ô tô* Trò chơi: Biễu diễn bài hát: Qua ngã tư 

đường phố  

- GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi: Xây bến xe* Trò chơi: Xây nhà ga  

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh* Trò chơi: Nước bốc hơi  

(MT35, MT139, MT162, MT165) 

Ăn bữa chính - ĂN TRƯA (MT42) 

Ngủ - NGỦ TRƯA (MT52) 

Ăn bữa phụ - ĂN XẾ (MT49) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Giáo dục KNS: 

Tránh những vật 

nguy hiểm  

(MT58) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- Bài hát “Một 

đoàn tàu”  

(MT106) 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC  

- THỰC HIỆN 

VỞ NĂNG 

KHIẾU  

(MT120) 

- Giáo dục 

ATGT    

(MT71) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- Lao động  - Vệ 

sinh -Văn nghệ 

cuối tuần  

(MT134) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ (MT138) 

 

 



 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 25: PTGT đường thủy, Luật lệ 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 02/03/2026 đến ngày 06/03/2026 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN  (MT118) 

Ăn sáng - HOẠT ĐỘNG ĂN SÁNG  (MT42) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG  (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- BẬT - NHẢY 

TỪ TRÊN 

CAO XUỐNG 

(CAO 30-

35CM)  

(MT29) 

- Bé tìm hiểu về 

một số phương 

tiện giao đường 

thủy  

(MT71) 

- THƠ: CÔ 

DẠY CON  

(MT134) 

- MỘT SỐ KỸ 

NĂNG KHI 

THAM GIA 

GIAO 

THÔNG  

(MT71) 

- BÉ VẼ 

THUYỀN 

TRÊN BIỂN  

(MT165) 

Chơi ngoài trời 

- Vẽ bằng phấn 

tàu 

, thuyền 

- Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do  

(MT165) 

- Bật vào ô  

- Chèo thuyền 

- Chơi tự do  

(MT116) 

- Bài 5: Em tập 

thói quen chải 

răng và chải răng 

đúng phương 

pháp  

(MT86) 

- Quan sát các 

loại phương 

tiện giao thông 

đường thủy 

- Chơi thuyền 

về bến  

(MT71) 

- Đọc thơ: 

Thuyền giấy 

- Chơi gấp 

thuyền giấy 

(MT134) 

Chơi, hoạt động 

ở các góc 

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh* Trò chơi: Đong nước  

- GÓC HỌC TẬP* Tròchơi: Tô màu chữ số* Trò chơi: Xếp hạt hình thuyền 

buồm  

- GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi: Xây bến phà* Trò chơi: Xây Phòng vé  

- GÓC NGHỆ THUẬT* Trò chơi: Gấp chiếc thuyền* Trò chơi:  Vẽ PTGT 

đường thủy  

- GÓC PHÂN VAI* Trò chơi: Nấu ăn*  Trò chơi: Bán hàng  

(MT150, MT154, MT165) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT42) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT55) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT42) 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

- Hát vận động 

bài: Em đi chơi 

thuyền  

(MT152) 

- Thực hiện vở 

năng khiếu tạo 

hình  

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

(MT126) 

- Giáo dục lễ 

giáo: Biết chào 

hỏi và cách 

giao tiếp    

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC  

(MT147) 

- Giáo dục 

ATGT: Khi đi 

PTGTĐT phải 

mặc áo phao  

(MT58) 

-      Biểu diễn 

văn nghệ cuối 

tuần: Hát các 

bài hát về 

PTGT đường 

thủy 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

(MT152) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ  (MT118) 



 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 26: PTGT đường hàng không. Luật lệ 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 09/03/2026 đến ngày 13/03/2026 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ  (MT92) 

Ăn sáng - HOẠT ĐỘNG ĂN SÁNG   (MT42) 

Thể dục sáng - THỂ DỤC SÁNG  (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- BẬT TÁCH 

KHÉP CHÂN 

QUA 5 Ô  

(MT30) 

- TÌM HIỂU 1 

SỐ PHƯƠNG 

TIỆN GIAO 

THÔNG 

ĐƯỜNG HÀNG 

KHÔNG  

(MT71) 

- THƠ TẬP 

GẤP MÁY 

BAY  

(MT131) 

- KNS: AN 

TOÀN KHI ĐI 

MÁY BAY  

(MT58) 

- ANH PHI 

CÔNG ƠI  

(MT152) 

Chơi ngoài trời 

- Gấp máy bay 

- Thả máy bay 

- Chơi tự do 

(MT165) 

- Chuyền bóng 

qua đầu 

- Truyền tin  

- Chơi tự do  

(MT71, MT139) 

- Thơ gấp máy 

bay  

- Trốn tìm  

- Chơi tự do  

(MT106) 

- Quan sát các 

PTGT đường 

hàng không 

- Chơi: “Em làm 

phi công”  

(MT71) 

- Vẽ bằng phấn 

PTGT đường 

hàng không 

- Rồng rắn lên 

mây   

(MT165) 

Chơi, hoạt động 

ở các góc 

- GÓC HỌC TẬP* Trò chơi: Tô màu chữ số* Trò chơi: Xếp hạt hình máy bay  

- GÓC PHÂN VAI * Trò chơi: Nấu ăn*  Trò chơi: Bán hàng  

- GÓC NGHỆ THUẬT* Trò chơi: Gấp hình máy bay* Trò chơi: Nặn máy bay                

    

- GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi: Xây sân bay* Trò chơi: Xây nhà khách ở sân bay  

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh* Trò chơi: Vật chìm nổi  

(MT120, MT125, MT150) 

Ăn bữa chính - HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA  (MT42) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA  (MT55) 

Ăn bữa phụ - HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ  (MT42) 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

- Giáo dục 

ATGT: Đi máy 

bay thắt dây an 

toàn    

(MT147) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- Giáo dục lễ 

giáo: Nhận quà 

bánh bằng hai 

tay 

(MT138) 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC  

- QUYỀN 

ĐƯỢC SỐNG 

VUI VẺ VÀ 

HẠNH PHÚC  

(MT147) 

- Hát vận động 

bài: “Anh phi 

công ơi” 

(MT154) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT152) 

Trả trẻ - TRẢ TRẺ  (MT147) 

 

 

 

 

 

  



TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         LỚP 4-5 TUỔI 03 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 24: PTGT đường bộ, đường sắt. Luật lệ 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 23/02/2026 đến ngày 27/02/2026 

 Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ (MT71, MT92) 

Ăn sáng - Ăn sáng (MT42, MT49) 

Thể dục sáng - Thể dục sáng (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- ĐI TRÊN 

VẠCH KẺ 

THẲNG TRÊN 

SÀN 

(MT11) 

- EM ĐI QUA 

NGÃ TƯ 

ĐƯỜNG PHỐ 

(MT152, 

MT162) 

- GIÚP BÀ 

(MT108, 

MT116) 

- LÀM CỘT 

ĐÈN GIAO 

THÔNG 

(STEAM) 

(MT103) 

- GỘP 2 

NHÓM ĐỐI 

TƯỢNG 

TRONG 

PHẠM VI 5 

VÀ ĐẾM 

(MT88, MT90) 

Chơi ngoài 

trời 

-Đọc thơ đèn 

giao thông- TC: 

Đoán đúng - 

Chơi tự do 

(MT106) 

- Hát ngã tư 

đường phố- Đi 

chợ - Chơi tự 

do 

(MT152) 

- Kể chuyện 

“Qua đường”- 

TC: Làm đoàn 

tàu- Chăm sóc 

cây xanh sân 

trường. 

(MT125) 

- Vẽ PTGT 

đường bộ trên 

sân trường- TC: 

Đi xe buýt- 

Chơi tự do, vs 

vào lớp 

(MT150) 

- Giáo dục lễ 

giáo: Biết lễ 

phép với người 

lớn- Rồng rắn 

lên mây- Chơi 

tự do 

(MT118, 

MT138) 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- GÓC HỌC TẬP* Trò chơi: Tô màu chữ số* Trò chơi: Xem tranh 

- GÓC PHÂN VAI* Trò chơi: Bán hàng* Trò chơi: Nấu ăn 

- GÓC NGHỆ THUẬT* Trò chơi:  Vẽ ô tô* Trò chơi: Biễu diễn bài hát: Qua 

ngã tư đường phố 

- GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi: Xây bến xe* Trò chơi: Xây nhà ga 

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh* Trò chơi: Nước bốc hơi 

(MT88, MT106, MT120, MT125, MT134, MT142, MT152, MT158, MT162, 

MT165) 

Ăn bữa chính - Ăn trưa (MT42, MT49) 

Ngủ - Ngủ trưa (MT55) 

Ăn bữa phụ - Ăn xế (MT42, MT49) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Giáo dục 

KNS: Tránh 

những vật nguy 

hiểm   

(MT147) 

- THỰC HIỆN 

VỞ NĂNG 

KHIẾU 

- LÀM QUEN 

TIẾNG  

(MT120) 

- Giáo dục 

ATGT   

(MT92, 

MT142) 

- Làm quen với 

nước 

- Bài hát “Một 

đoàn tàu” 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT152, 

MT154, 

MT162) 

Trả trẻ - Trả trẻ (MT58, MT92) 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 25: PTGT đường thủy, Luật lệ 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 02/03/2026 đến ngày 06/03/2026 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ (MT71, MT92) 

Ăn sáng - Ăn sáng (MT42, MT49) 

Thể dục sáng - Thể dục sáng (MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- BẬT TÁCH 

KHÉP CHÂN 

QUA 5 Ô 

(MT30) 

- Bé tìm hiểu 

về một số 

phương tiện 

giao đường 

thủy 

(MT71) 

- KỸ NĂNG 

KHI THAM 

GIA GIAO 

THÔNG (SEL) 

(MT131, 

MT147) 

- THƠ: CÔ 

DẠY CON 

(MT108, 

MT116) 

- BÉ VẼ 

THUYỀN 

TRÊN BIỂN 

(MT150, 

MT165) 

Chơi ngoài 

trời 

- Vẽ bằng phấn 

tàu, thuyền- 

Lộn cầu vồng - 

Chơi tự do 

(MT150) 

- Bật vào ô TC: 

Chèo 

thuyền Chơi tự 

do 

(MT9) 

- Quan sát các 

loại phương 

tiện giao thông 

đường thủy- 

Chơi thuyền về 

bến 

(MT71) 

- Bài 5: EM 

TẬP THÓI 

QUEN CHẢI 

RĂNG VÀ 

CHẢI RĂNG 

ĐÚNG 

PHƯƠNG 

PHÁP 

(MT86) 

- Đọc thơ: 

Thuyền giấy- 

Chơi gấp 

thuyền giấy 

(MT106) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh* Trò chơi: Đong nước 

- GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi: Xây bến phà* Trò chơi: Xây Phòng vé 

- GÓC NGHỆ THUẬT* Trò chơi: Gấp chiếc thuyền* Trò chơi:  Vẽ PTGT 

đường thủy 

- GÓC PHÂN VAI* Trò chơi: Nấu ăn* Trò chơi: Bán hàng 

- GÓC HỌC TẬP* Trò chơi: Tô màu chữ số* Trò chơi: Xếp hạt hình thuyền 

buồm 

(MT106, MT120, MT125, MT126, MT150, MT158, MT165) 

Ăn bữa chính - Ăn trưa (MT42, MT49) 

Ngủ - Ngủ trưa (MT55) 

Ăn bữa phụ - Ăn xế (MT42, MT49) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Hát vận động 

bài: Em đi chơi 

thuyền 

(MT152) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- Thực hiện vở 

năng khiếu tạo 

hình 

(MT120) 

- Giáo dục lễ 

giáo: Biết chào 

hỏi và cách 

giao tiếp   

(MT118, 

MT138) 

- Làm quen với 

nước 

- Giáo dục 

ATGT: Khi đi 

PTGTĐT phải 

mặc áo phao 

(MT58, 

MT139) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT152, 

MT162) 

Trả trẻ - Trả trẻ (MT58, MT92) 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 26: PTGT đường hàng không. Luật lệ 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 09/03/2026 đến ngày 13/03/2026 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT52, MT71) 

Ăn sáng 
- Ăn sáng 

(MT42, MT49) 

Thể dục 

sáng 

- Thể dục sáng 

(MT2, MT5, MT8, MT9) 

Học 

- BẬT - NHẢY 

TỪ TRÊN CAO 

XUỐNG (CAO 

30-35CM) 

(MT29) 

- TÌM HIỂU 1 

SỐ PHƯƠNG 

TIỆN GIAO 

THÔNG 

ĐƯỜNG HÀNG 

KHÔNG 

(MT71) 

- Biết khoan 

dung và tôn 

trọng bạn bè 

(QCN) 

(MT147) 

- THƠ TẬP 

GẤP MÁY 

BAY 

(MT106) 

- ANH PHI 

CÔNG ƠI 

(MT152, 

MT162) 

Chơi ngoài 

trời 

- Gấp máy bay- 

TC: Thả máy 

bay- Chơi tự do 

(MT158) 

- Chuyền bóng 

qua đầuTC: 

Truyền tin - 

Chơi tự do 

(MT55) 

- Quan sát các 

PTGT đường 

hàng không- 

Chơi: “Em làm 

phi công” 

(MT71) 

- Thơ gấp 

máy bay - 

TC: Trốn 

tìm - Chơi tự 

do 

(MT106) 

- Vẽ bằng phấn 

PTGT đường 

hàng không- 

TC: Rồng rắn 

lên mây - Chơi 

tự do 

(MT150) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC THIÊN NHIÊN* Trò chơi: Chăm sóc cây xanh* Trò chơi: Vật chìm nổi 

- GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi: Xây sân bay* Trò chơi: Xây nhà khách ở sân bay 

- GÓC NGHỆ THUẬT* Trò chơi: Gấp hình máy bay* Trò chơi: Nặn máy bay      

             

- GÓC PHÂN VAI * Trò chơi: Nấu ăn* Trò chơi: Bán hàng 

- GÓC HỌC TẬP* Trò chơi: Tô màu chữ số* Trò chơi: Xếp hạt hình máy bay 

(MT35, MT88, MT106, MT116, MT150, MT152, MT158, MT165) 

 

Ăn bữa 

chính 
- Ăn trưa (MT42, MT49) 

Ngủ - Ngủ trưa (MT55) 

Ăn bữa phụ - Ăn xế (MT42, MT49) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Giáo dục 

ATGT: Đi máy 

bay thắt dây an 

toàn   

(MT147) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH - 

Giáo dục lễ giáo: 

Nhận quà bánh 

bằng hai tay 

(MT138) 

- Hát vận động 

bài: “Anh phi 

công ơi” 

(MT152) 

- Thực hiện 

vở năng 

khiếu 

- Làm quen 

với nước 

(MT120) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT152, 

MT162) 

Trả trẻ - Trả trẻ (MT58, MT92) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ngày 10 tháng 02 năm 2026 

 

DUYỆT TKT 

Ngày 09 tháng 02 năm 2026 

 

 
 

Trần Thị Ngọc Hương 

 


